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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm:
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2026 – 2027 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
[bookmark: _Hlk223525631]- Thuộc dự toán mua sắm: Dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2026 - 2027 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng (dự toán năm 2026 và dự kiến thu năm 2027).
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
2. Mục tiêu công việc:
Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2026 – 2027 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Thực hiện dịch vụ vệ sinh theo từng khu vực của Bệnh viện đảm bảo tần suất và cụ thể quy trình chi tiết các bước thực hiện vệ sinh đảm bảo 3 yếu tố:
- Quy trình kỹ thuật thực hiện;
- Hoá chất, dụng cụ và thiết bị làm sạch;
- Kết quả đạt được của dịch vụ làm sạch.
3.1. Tần suất và quy trình thực hiện 
a) Khu vực ngoại cảnh: 
- Vị trí: Khu vực vành đai xung quanh khối nhà (tới khu vực hàng rào), bao gồm lối từ cổng vào, sân xung quanh, đường xe chạy, bùng binh hoa sân Bệnh viện. 
- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh và thu gom chất thải từ các thùng đựng chất thải công cộng
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần  

	2
	Vệ sinh các bảng hiệu, bảng chỉ dẫn bên ngoài, thùng chứa chất thải công cộng 
	2 tuần/lần hoặc ngay khi bẩn

	3
	Vệ sinh bồn hoa, cây cảnh và vị trí khu vực ngoại cảnh 
	2 lần/tuần và khi phát sinh nhiều


b) Khu vực hành chính, khu vực phụ trợ, không trực tiếp nằm trong diện tích khám, chữa bệnh: 
		- Vị trí: Khu văn phòng, Phòng trực nhân viên, Phòng trực bảo vệ, Tổ công xa, Khoa Dược, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng trực cơ điện, Khoa Dinh dưỡng, Hội trường, hành lang nối, thang máy, thang bộ.
		- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	b1. Khu văn phòng, Phòng trực nhân viên, Phòng trực bảo vệ, Tổ công xa, Khoa Dược, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng trực cơ điện, Khoa Dinh dưỡng, Hội trường
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn bằng hóa chất làm sạch
	2 lần/ngày x 5 ngày/tuần                                 (Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Dinh dưỡng 2 lần/ngày x 7 ngày/tuần)

	2
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 5 ngày/tuần                                                       (Khoa Dinh dưỡng 2 lần/ngày x 7 ngày/tuần)

	3
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	4
	Tổng vệ sinh cửa ra vào
	1 tuần/lần

	5
	Vệ sinh tường gạch men và bệ cửa sổ 
	1 lần/ngày x 5 ngày/tuần

	6
	Vệ sinh sàn bằng máy chà sàn
	2 tuần/lần

	7
	Vệ sinh kính cửa  mặt trong và ngoài kể cả khung, dưới 2m 
	1 lần/tuần

	8
	Vệ sinh kính cửa mặt trong kể cả khung, trên 2m
	1 lần/tuần

	9
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	1 lần/tuần

	10
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


		b2. Khu vực sảnh, hành lang
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn với hóa chất làm sạch
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	2
	Vệ sinh sàn bằng hóa chất diệt khuẩn (khu vực công cộng có bệnh nhân, người nhà bệnh nhân)
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần  

	3
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	4
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	l lần/ ngày x 7 ngày/tuần

	5
	Vệ sinh sàn bằng máy chà sàn
	1 tuần/lần

	6
	Vệ sinh bảng hiệu, bảng chỉ dẫn bên ngoài
	2 tuần/lần

	7
	Vệ sinh kính cửa mặt trong và ngoài kể cả khung, dưới 2m 
	1 tuần/lần

	8
	Vệ sinh kính cửa mặt trong kể cả khung, trên 2m
	1 tuần/lần

	9
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	10
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


b3. Khu vực cầu thang bộ
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh các bậc thang và tay vịn với hóa chất làm sạch, hóa chất khử khuẩn 
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	2
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	3
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	l lần/ ngày x 7 ngày/tuần

	4
	Vệ sinh các kẽ bậc cầu thang, loại bỏ kẹo cao su (khi phát sinh)
	1 tuần/lần

	5
	Vệ sinh cửa kính mặt trong
	1 tuần/lần

	6
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	7
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


b4. Khu vực cầu thang máy
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn với hóa chất làm sạch, hóa chất khử khuẩn 
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần 

	2
	Vệ sinh tường, trần, cánh cửa, các kẽ, mặt trong và mặt ngoài thang máy 
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần 

	3
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	4
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	5
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


* Vệ sinh các phòng hành chính khoa, phòng trực ... không bao gồm các công việc của hộ lý và các công việc liên quan: Thay drap giường, cấp phát đồ vải, thu gom dụng cụ y tế.
c) Khu vực các khoa lâm sàng, cận lâm sàng: 
c1. Khu vực phòng bệnh vô trùng
	- Vị trí: Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức,  Phòng tim mạch can thiệp, Phòng thanh trùng, Khu Điều trị hiếm muộn Khoa Phụ sản (Phòng xét nghiệm nam khoa).
	- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn với hóa chất làm sạch 
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	2
	Vệ sinh sàn bằng hóa chất diệt khuẩn
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	3
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	4
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	l lần/ngày x 5 ngày/tuần

	5
	Vệ sinh và khử khuẩn bàn mổ sau mỗi ca mổ bằng hóa chất diệt khuẩn
	Sau mỗi ca mổ x7 ngày/tuần 

	6
	Vệ sinh tường gạch men và bệ cửa sổ
	l lần/ngày x 5 ngày/tuần

	7
	Vệ sinh nơi rửa tay của kíp phẫu thuật
	2 lần/ngày và sau khi phẫu thuật viên rửa tay x 7 ngày/tuần 

	8
	Vệ sinh giường và tủ đầu giường bằng hóa chất khử khuẩn
	1 lần/tuần

	9
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	10
	Tổng vệ sinh cửa ra vào
	1 lần/ tuần

	11
	Vệ sinh sàn bằng máy chà sàn
	1 lần/ tuần

	12
	Vệ sinh kính cửa  mặt trong và ngoài kể cả khung, dưới 2m 
	1 lần/tuần

	13
	Vệ sinh kính cửa mặt trong kể cả khung, trên 2m
	1 lần/tuần

	14
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh

	15
	Tổng vệ sinh các phòng mổ 
	Hàng tuần


* Vệ sinh khoa phòng không bao gồm các công việc của hộ lý và các công việc liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân: đẩy bệnh, thay drap giường, thay quần áo cho bệnh nhân, cấp phát đồ vải, thu gom dụng cụ y tế, các thiết bị y tế và tư vấn về bệnh, chăm sóc bệnh nhân…
c2. Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt
- Vị trí: Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Phòng Sanh, Phòng Hậu phẫu 24h đầu (Khoa Phụ Sản), Phòng hồi sức sơ sinh, Phòng điều trị bỏng, Phòng bệnh của đơn vị tim mạch can thiệp,  Phòng chạy thận khoa Nội thận Tiết niệu - Lọc máu, phòng hậu phẫu khoa Ngoại Thần kinh, Phòng tiểu phẫu Khoa Mắt, Phòng tiểu phẫu Khoa RHM, Khu Điều trị hiếm muộn Khoa Phụ Sản (Phòng tiêm thuốc và bơm tinh trùng, Phòng lấy tinh dịch), Khoa Xét nghiệm (Phòng xét nghiệm PCR, Phòng Xét nghiệm vi sinh), Phòng áp lực âm Khoa Bệnh phổi.
- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn với hóa chất làm sạch 
	3 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	2
	Vệ sinh sàn bằng hóa chất diệt khuẩn
	3 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	3
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	4
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	l lần/ngày x 7 ngày/tuần

	5
	Vệ sinh và khử khuẩn bàn sanh sau mỗi ca sanh bằng hóa chất diệt khuẩn
	Sau mỗi ca sanh x7 ngày/tuần 

	6
	Vệ sinh tủ đầu giường bằng hóa chất khử khuẩn 
	1 lần/tuần và khi bệnh nhân tử vong, chuyển viện, chuyển khoa hoặc ra viện

	7
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	8
	Tổng vệ sinh cửa ra vào
	1 lần/tuần

	9
	Vệ sinh sàn bằng máy chà sàn
	1 lần/tuần

	10
	Vệ sinh kính cửa  mặt trong và ngoài kể cả khung, dưới 2m 
	1 lần/tuần

	11
	Vệ sinh kính cửa mặt trong kể cả khung, trên 2m
	1 lần/tuần

	12
	Vệ sinh tường gạch men, bệ cửa sổ
	1 lần/ngày

	13
	Vệ sinh giường bệnh bằng hóa chất khử khuẩn 
	Tối thiểu 2 lần/tuần và khi bệnh nhân tử vong, chuyển viện , chuyển khoa hoặc ra viện

	14
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


* Vệ sinh Khu vực chăm sóc đặc biệt  không bao gồm các công việc của hộ lý và các công việc liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân : đẩy bệnh, thay drap giường, thay quần áo cho bệnh nhân, cấp phát đồ vải, thu gom dụng cụ y tế, các thiết bị y tế, tư vấn về bệnh, chăm sóc bệnh nhân…
c3. Phòng bệnh
- Vị trí: Khoa khám bệnh - Cấp cứu (khu vực cấp cứu, phòng khám đa khoa), Khoa Ngoại (Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Thần kinh), Khoa Nội (Nội A, Nội B, Nội tim mạch lão khoa), Khoa Phụ Sản, Khoa Nhi, các Khoa chuyên khoa (Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Nội thận tiết niệu - Lọc máu), Khoa Truyền nhiễm, Khoa Bệnh phổi, Khoa Ung bướu, Khoa Y học hạt nhân, Khoa YHCT, Khoa PHCN-VLTL, Khoa Da liễu, các Khoa cận lâm sàng (Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Thăm dò chức năng, Giải phẫu bệnh lý).
- Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh sàn với hóa chất làm sạch 
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	2
	Vệ sinh sàn bằng hóa chất diệt khuẩn
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	3
	Thu gom chất thải
	2 lần/ngày và khi phát sinh nhiều x 7 ngày/tuần

	4
	Vệ sinh bàn khám bằng hóa chất khử khuẩn 
	2 lần/ngày x 5 ngày/tuần

	5
	Quét  màng nhện
	1 tháng/lần

	6
	Tổng vệ sinh cửa ra vào
	1 lần/tuần

	7
	Vệ sinh tường gạch men và bệ cửa sổ 
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	8
	Vệ sinh máng đèn, quạt thông gió
	1 tháng/lần

	9
	Vệ sinh sàn bằng máy chà sàn
	2 tuần/lần

	10
	Vệ sinh tủ đầu giường, giường bệnh bằng hóa chất khử khuẩn
	1 lần/tuần và khi bệnh nhân tử vong, chuyển viện, chuyển khoa hoặc ra viện

	11
	Vệ sinh kính cửa  mặt trong và ngoài kể cả khung, dưới 2m 
	1 lần/tuần

	12
	Vệ sinh kính cửa mặt trong kể cả khung, trên 2m
	1 lần/tuần

	13
	Vệ sinh thùng chứa chất thải
	1 lần/tuần và khi bẩn

	14
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


* Vệ sinh phòng bệnh không bao gồm các công việc của hộ lý và các công việc liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân: thu gom dụng cụ, giao - nhận chứng từ, sổ sách, đẩy bệnh nhân, tư vấn về bệnh, chăm sóc bệnh nhân…
		c4. Khu nhà vệ sinh (công cộng và các khoa/phòng)
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Vệ sinh bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn vệ sinh bằng hóa chất làm sạch và diệt khuẩn, đảm bảo khô
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần và khi bẩn 

	2
	Vệ sinh sàn nhà vệ sinh bằng hóa chất tẩy rửa, dọn sạch chất thải trong thùng chất thải, khử mùi, chùi rửa thùng chất thải, đảm bảo sạch, khô, không mùi hôi
	2 lần/ngày x 7 ngày/tuần 

	3
	Vệ sinh cửa, vách ngăn và các kẽ tường
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	4
	Tổng vệ sinh nhà vệ sinh vào cuối ngày và khử mùi
	1 lần/ngày x 7 ngày/tuần

	5
	Vệ sinh máng đèn, quạt thông gió
	1 tháng/lần

	6
	Vệ sinh thùng chứa nước 
	1 tuần/lần

	7
	Vệ sinh tường gạch men, bệ cửa kính cửa sổ
	2 tuần/lần

	8
	Quét màng nhện
	1 tháng/lần

	9
	Tiêu diệt các côn trùng 
	Khi phát sinh


c5. Thu gom chất thải
	STT
	Chi tiết làm sạch
	Tần suất 

	
	
	

	1
	Chất thải từ các khoa phòng được thu gom và vận chuyển đến nhà chứa chất thải theo tần suất thu gom chất thải của từng khoa
	2 lần/ngày và theo tần suất của mỗi khoa x 7 ngày/tuần

	2
	Tổng vệ sinh nhà chứa chất thải + 2 lavabor. Vệ sinh sàn, sân và các thùng chứa chất thải (2 nhà chứa chất thải)
	2 lần/tuần hoặc khi dơ 


* Nhân viên Công ty vệ sinh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất thải từ lúc thu gom tại khoa đến khu tập kết chất thải của Bệnh viện. Không để lẫn các loại chất thải, nếu chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm bị mất, phát tán ra ngoài…Công ty phải chịu trách nhiệm. Nghiêm cấm thu gom chất thải tái chế của các khoa phòng ra khỏi khuôn viên bệnh viện.
c6. Nhà tang lễ: Tổng vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần.
d) Kính mặt ngoài các vị trí trên 2m: 
Thực hiện vệ sinh kính mặt ngoài tất cả các vị trí trên 2m định kỳ 6 tháng/1 lần (2 lần/năm).
3.2. Yêu cầu về nhân sự 
3.2.1. Đội ngũ quản lý 
a) Quản lý, điều hành chung: Tối thiểu 01 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành sức khỏe, quản lý y tế, môi trường .v.v. và tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí quản lý điều hành dịch vụ vệ sinh bệnh viện. Có chứng chỉ/giấy chứng nhận tập huấn của cơ quan, đơn vị có chức năng đào tạo về:
+ Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải và kỹ năng giao tiếp.
+ Quản lý chất lượng giám sát và đánh giá dịch vụ vệ sinh trong bệnh viện.
+ Kỹ năng thực hành 5S.
+ An toàn vệ sinh lao động. 
+ An toàn hóa chất.
b) Giám sát: Có tối thiểu 03 nhân viên có trình độ trung cấp /cao đẳng trở lên chuyên ngành sức khỏe, kỹ thuật, môi trường .v.v. và tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí giám sát dịch vụ vệ sinh bệnh viện.  Có chứng chỉ/giấy chứng nhận tập huấn của cơ quan, đơn vị có chức năng đào tạo về:
+ Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải và kỹ năng giao tiếp.
+ Quản lý chất lượng giám sát và đánh giá dịch vụ vệ sinh trong bệnh viện.
+ Kỹ năng thực hành 5S.
+ An toàn vệ sinh lao động. 
+ An toàn hóa chất.
- Phân công giám sát:
+ Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác vệ sinh theo đúng hợp đồng
+ Báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về cho Phòng Điều dưỡng và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn số lượng các loại hóa chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho các khoa phòng trong Bệnh viện.
+ Giám sát khu vực thực hiện công việc.
+ Phân chia khu vực với: tên giám sát, khu vực giám sát (để Bệnh viện liên hệ công tác).
- Nội dung giám sát: 
+ Giám sát nhân viên vệ sinh (Trang phục, giờ giấc, quy trình kỹ thuật thực hiện theo quy định) và kiểm tra chất lượng công việc thuộc khu vực phụ trách.
+ Kiểm tra việc sử dụng nước tại các nhà vệ sinh (Yêu cầu phải tiết kiệm).
+ Tắt các vòi nước, điện trong nhà vệ sinh, lavabor sau sử dụng.
+ Chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng và công ty.
+ Thực hiện check list bảng kiểm tại các vị trí. 
- Khu vực giám sát:
+ Giám sát khu vực ngoại cảnh;
+ Giám sát khối nhà tổng hợp gồm: Khoa khám bệnh cấp cứu, Khoa Dược, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Đơn vị tim mạch can thiệp, Giải phẫu bệnh lý, Sản, Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Nhi, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Thăm dò chức năng...
+ Giám sát khu vực các khoa: Khoa Truyền nhiễm, Khoa Phục hồi chức năng - VLTL, Khoa Bệnh phổi, Khoa Mắt, Khoa Răng hàm mặt, Khoa Nội thận tiết niệu lọc máu, Khoa Ung bướu, Khoa Y học hạt nhân;
+ Giám sát Khoa Phẫu thuật - GMHS, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc;
+ Giám sát Khoa Y học cổ truyền, Khoa Nội tim mạch lão khoa;
+ Giám sát khu 3 tầng: khu Nội A, Nội B, Ngoại Thần kinh, Tai Mũi họng;
+ Giám sát khu Hành chính.
3.2.2. Nhân viên vệ sinh
- Số lượng: Yêu cầu tối thiểu phải có 67 nhân viên (bao gồm cả nhân viên nghỉ phép và định kỳ). 
- Trang phục và bảng tên:
+ Nhân viên mặc đồng phục của công ty dịch vụ làm sạch bệnh viện, đồng phục áo sơ mi ngắn tay, có in logo của công ty dịch vụ làm sạch bệnh viện. Nhân viên mang khẩu trang y tế, đội nón cuốn gọn tóc, giày, găng tay. Phòng mổ và các phòng đặc biệt: nhân viên mặc áo xanh có in logo của công ty dịch vụ làm sạch bệnh viện, mang khẩu trang y tế và mang nón cuốn gọn tóc. (đối với các vị trí có liên quan các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm các bệnh truyền nhiễm hoặc các bệnh dịch khác, yêu cầu nhân viên vệ sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình mặc và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ).
+ Bảng tên 2 mặt có dán hình và đóng dấu Công ty loại gắn vào áo thay cho loại dây choàng qua cổ.
- Đào tạo: Có tối thiểu 90% nhân viên vệ sinh phải được tập huấn từ các trường y khoa, trung tâm đào tạo của các bệnh viện, hội kiểm soát nhiễm khuẩn (và có giấy chứng nhận) đầy đủ các nội dung:
+ Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh bao gồm các nội dung : Quy trình vệ sinh tay, vệ sinh bệnh viện theo hướng dẫn vệ sinh môi trường bề mặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xử trí phơi nhiễm, sử dụng phương tiện bảo hộ lao động và phương tiện phòng hộ cá  nhân theo quy định của Bộ Y tế. (thể hiện đầy đủ, cụ thể các nội dung trên trong hợp đồng đào tạo/giấy chứng nhận) 
+ Quản lý chất thải y tế theo quy định của Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về việc quy định quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
+ Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.
+ Quy tắc ứng xử thực hiện theo quy định Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về việc quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
+ Bổ sung mục hồ sơ riêng đối với nhân viên thực hiện vệ sinh kính mặt ngoài các vị trí trên 2m phải được tập huấn an toàn vệ sinh lao động (đính kèm giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động. Chỉ định cụ thể nhân viên nào thực hiện nội dung này đối với đơn vị mời thầu).  
- Trách  nhiệm: Thực hiện tốt công việc vệ sinh theo sự phân công và yêu cầu của giám sát, giữ bệnh viện luôn sạch sẽ, chấp hành sự điều phối của giám sát ca và quản lý.
Bảng yêu cầu bố trí nhân lực tối thiểu:
	STT
	Khu vực làm việc
	Ca ngày
(Sáng:7h-11h30; Chiều: 13h30-17h)
	Ca trực
(Trưa: 11h30-13h30; Tối: 17h00-7h00)
	Tổng số nhân viên

	1
	Khu vực cấp cứu
	01
	01
	02

	2
	Phòng khám đa khoa
	03
	
	03

	3
	Khoa Dược + Thăm dò chức năng
	01
	
	01

	4
	Giải phẫu bệnh + Đơn vị tim mạch can thiệp
	01
	01
	05

	5
	Khoa chẩn đoán hình ảnh 
	01
	
	

	6
	Khoa Xét nghiệm 
	01
	
	

	7
	Khoa Nhi 
	01
	
	

	8
	Khoa Phụ sản
	02
	01
	03

	9
	Khoa Chấn thương chỉnh hình
	02
	01
	03

	10
	Khoa Ngoại Tổng hợp
	02
	01
	03

	11
	Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức 
	02
	01
	03

	12
	Hồi sức tích cực - chống độc 
	02
	01
	03

	13
	Ngoại Thần kinh
	02
	01
	03

	14
	Khoa Nội B
	02
	01
	03

	15
	Khoa Nội A
	02
	01
	03

	16
	Khoa Tai Mũi họng 
	01
	01
	06

	17
	Khoa  Truyền nhiễm, Khoa Da liễu
	02
	
	

	18
	Khoa Nội thận tiết niệu - Lọc máu
	02
	
	

	19
	Khoa PHCN-VLTL 
	01
	
	01

	20
	Khoa Dinh dưỡng - Hội trường
	01
	
	01

	21
	Khoa Bệnh phổi
	02
	01
	08

	22
	Khoa Ung bướu
	02
	
	

	23
	Khoa Y học hạt nhân 
	01
	
	

	24
	Khoa Mắt 
	01
	
	

	25
	Khoa Răng hàm mặt
	01
	
	

	26
	Khoa Nội tim mạch lão khoa + Khoa YHCT
	03
	01
	04

	27
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	01
	
	01

	28
	Khu hành chính
	02
	
	02

	29
	Ngoại cảnh
	02
	
	02

	30
	Hành lang nối
	02
	
	02

	31
	Vận chuyển chất thải
	02
	
	02

	32
	Định kỳ, thang máy, thang bộ 
	03
	
	03

	
	TỔNG CỘNG
	54
	13
	67


* Lưu ý:
- Đảm bảo vệ sinh từng khoa một (không để trống vị trí);
- Thời gian bắt đầu mỗi ca làm việc có thể linh động tùy theo tính chất chuyên môn của từng khoa;
- Nhân viên vệ sinh chỉ ở trong Bệnh viện trong thời gian làm việc (không ăn, ở trong khuôn viên Bệnh viện)
3.3. Danh sách máy móc, thiết bị, vật tư, hóa chất và các quy định kèm theo
3.3.1. Danh sách máy móc thiết bị:
	TT
	Tên máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Máy chà sàn liên hợp
	03
	Để ở kho của Công ty Vệ sinh

	2
	Máy chà sàn đơn
	02
	Để ở kho của Công ty Vệ sinh

	3
	Máy hút nước lớn
	02
	Để ở kho của Công ty Vệ sinh

	4
	Máy hút bụi 
	02
	Để ở kho của Công ty Vệ sinh

	5
	Máy phun rửa áp lực cao
	01
	Để ở kho của Công ty Vệ sinh

	6
	Máy giặt tự động (giặt khăn và tải lau)
	04
	Để tại chỗ để sử dụng

	7
	Máy sấy khô (sấy khăn và tải lau) 
	04
	

	8
	Xe đẩy chất thải từ các khoa/phòng đến khu vực tập kết chất thải, có 02 ngăn theo màu quy định (vàng, xanh) và có nắp đậy 
	10
	1. Khu Khám bệnh, Dược, Thăm dò chức năng
2. Khoa Sản, CĐHA, KSNK
3. Ngoại TH, CTCH, Nhi
4. Nội A, Nội B
5. Ngoại TK, TMH
6. Bệnh phổi, YHHN, Ung bướu, Mắt, RHM
7. HSTC-CĐ, Đơn vị tim mạch can thiệp
8. Nội tim mạch lão khoa, YHCT
9. Nội thận tiết niệu Lọc máu, Truyền nhiễm, Da liễu, PHCN-VLTL, Dinh dưỡng
10.  Phẫu thuật - GMHS, GPB, Xét nghiệm

	9
	Xe đẩy chất thải từ khu vực tập kết chất thải đến nhà chứa chất thải, có 2 ngăn theo màu quy định (vàng, xanh) và có nắp đậy
	04 
	1. Ngoại TH, CTCH, Nhi, Sản, Cấp cứu, Nội tim mạch lão khoa, YHCT, cận lâm sàng,  HSTC-CĐ, Phẫu thuật - GMHS, GPB, Đơn vị tim mạch can thiệp,  Ngoại TK,  Nội A, Nội B, TMH.
2. Mắt, RHM, Bệnh phổi, Ung Bướu, YHHN, Nội thận tiết niệu Lọc máu, Truyền nhiễm,  Da liễu, PHCN-VLTL.


* Yêu cầu tối thiểu về máy móc thiết bị
- Các loại máy sử dụng: không gây tiếng ồn lớn, đảm bảo an toàn về điện;
- Nhãn hiệu, xuất xứ máy móc thiết bị: Nhà thầu kê khai theo hiện có của mình và tài liệu chứng minh (nhãn hiệu, xuất xứ; tài sản thuộc sở hữu của Nhà thầu hoặc thuê).
3.3.2. Danh sách dụng cụ vệ sinh (phân loại khăn lau, tải lau) theo quy định:
	STT
	TÊN DỤNG CỤ VỆ SINH
	SỐ LƯỢNG

	1
	Trolley- xe đẩy phục vụ có thùng vắt
	 







Theo nhu cầu thực tế









	2
	Xe vắt 02 xô
	

	3
	Xe vắt 01 xô
	

	4
	Cây lau sàn
	

	5
	Cây đẩy nước
	

	6
	Bộ dụng cụ lau kính cửa sổ
	

	7
	Ki hốt chất thải
	

	8
	Cây chà bồn cầu
	

	9
	Bàn chải
	

	10
	Cây thụt bồn cầu
	

	11
	Chổi cỏ
	

	12
	Chổi cứng
	

	13
	Khăn, chai xịt, dụng cụ khác
	

	14
	Bảng báo (sàn nhà còn ướt)
	

	15
	Các dụng cụ bảo hộ: găng tay cao su, nón, khẩu trang, trang phục, giày, nón, ủng, tạp dề… 
	

	16
	Miếng chùi xanh, chùi nhôm
	

	17
	Khăn lau các loại (xanh, đỏ, vàng, trắng)
	

	18
	Tải lau các loại (xanh, đỏ, vàng, trắng)
	

	19
	Thảm lau chân 
	


	* Yêu cầu các loại khăn và tải lau phải được giặt, sấy khô theo từng loại để sử dụng, không được phơi khăn và tải lau trong khuôn viên Bệnh viện.
3.3.3. Danh sách hóa chất
	TT
	Tên hóa chất
	Nhãn hiệu 
	Nước sản xuất

	I
	Hoá chất làm sạch
	
	

	1
	Hóa chất lau kính
	
	

	2
	Hòa chất làm sạch trung tính
	
	

	3
	Hóa chất tẩy vết dơ
	
	

	4
	Hóa chất làm sạch đa năng
	
	

	5
	Hóa chất tẩy vết nhờn, dầu mỡ
	
	

	6
	Hóa chất làm sạch bồn sứ vệ sinh
	
	

	7
	Hóa chất đánh bóng inox, men
	
	

	8
	Hóa chất làm sạch sàn
	
	

	II
	Hóa chất khử khuẩn
	
	

	1
	Hóa chất khử khuẩn bề mặt
	
	

	III
	Hóa chất khác
	
	

	1
	Hóa chất diệt côn trùng
	
	

	2
	Hoá chất khử mùi
	
	


* Lưu ý:
- Danh mục các loại hoá chất không có các hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng  trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế theo quy định của Bộ Y tế.
- Các loại hoá chất khử khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế phải có số đăng ký lưu hành còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế.
- Mỗi đợt nhập hóa chất để sử dụng tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phải có biên bản kiểm nhập (lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản) có sự chứng kiến của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Phòng Điều dưỡng về: chủng loại, số lượng, nhãn hiệu, … 
- Báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về cho Phòng Điều dưỡng và Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn số lượng các loại hóa chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho các khoa phòng trong Bệnh viện.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
4.1. Giải pháp và phương pháp luận:
- Nhà thầu cam kết thực hiện đúng yêu cầu chung của E-HSMT;
- Nguyên tắc làm vệ sinh;
- Thực hiện nội quy, quy định của bên mời thầu;
- Thực hiện đúng phương pháp về kỹ thuật vệ sinh (đính kèm quy trình vệ sinh hướng dẫn cho nhân viên) và lồng ghép thực hành 5S;
- Hoá chất làm sạch đúng tiêu chuẩn;
- Thiết bị máy móc đầy đủ;
- Bố trí nhân sự hợp lý;
- Nhân viên được đào tạo;
- Có chứng chỉ/chứng nhận đào tạo, tập huấn theo yêu của của E-HSMT.
4.2.  Kế hoạch công tác:
- Chuẩn bị;
- Triển khai tổ chức thực hiện;
- Duy trì công tác thực hiện và giám sát;
- Đánh giá kết quả thực hiện.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Thực hiện theo Bảng kiểm hàng tháng.
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